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[bookmark: bookmark920]BÀI 13: NỒI CƠM ĐIỆN VÀ BẾP HÒNG NGOẠI (2 tiết)


I. [bookmark: bookmark1167]MỤC TIÊU
1. [bookmark: bookmark1168]Kiến thức
· [bookmark: bookmark1169]Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính, công dụng của nồi cơm điện, bếp hồng ngoại trong gia đình.
· [bookmark: bookmark1170]Vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc của nồi cơm điện, bếp hồng ngoại trong gia đình.
· [bookmark: bookmark1171]Nếu được thông số kĩ thuật của nồi cơm điện, bếp hồng ngoại và giải thích được ý nghĩa của thông số kĩ thuật đó.
2. [bookmark: bookmark1172]Năng lực
a) Năng lực công nghệ
· [bookmark: bookmark1173]Sử dụng nồi cơm điện, bếp hồng ngoại trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
· [bookmark: bookmark1174]Lựa chọn được nồi cơm điện, bếp hồng ngoại tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện của gia đình.
b) Năng lực chung
· [bookmark: bookmark1175]Tự nghiên cứu thu thập thông tin, dừ liệu qua nội dung trong SGK để trả lời các câu hỏi của GV.
· [bookmark: bookmark1176]Hợp tác theo nhóm giải quyết vấn đề trong nội dung bài học.
· [bookmark: bookmark1177]HS tự đánh giá và đánh giá kết quả các câu trả lời cúa minh cũng như của các thành viên trong lớp.
3. [bookmark: bookmark1178]Phẩm chất
· [bookmark: bookmark1179]Chăm chỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm.
· [bookmark: bookmark1180]Có ý thức tiết kiệm.
II. [bookmark: bookmark1181]THIÉT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. [bookmark: bookmark1182]Đối vói giáo viên:
· [bookmark: bookmark1183]SGK Công nghệ 6.
· [bookmark: bookmark1184]Phiếu học tập.
· [bookmark: bookmark1185]Giấy AO, A4. bút dạ, bút màu, nam châm dính bảng.
· [bookmark: bookmark1186]Tranh ảnh, video về nồi cơm điện, bếp hồng ngoại.
2. [bookmark: bookmark1187]Đối vói học sinh: Sgk, dụng cụ học tập, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của giáo viên.
III. [bookmark: bookmark1188]HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (HOẠT ĐỘNG KHỎI ĐỘNG)
a. [bookmark: bookmark1189]Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b. [bookmark: bookmark1190]Nội dung: GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi
c. [bookmark: bookmark1191]Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS
d. [bookmark: bookmark1192]Tổ chức thực hiện:
· [bookmark: bookmark1193]G V yêu cầu HS quan sát hình 13.1 và trả lời câu hỏi:
[image: ]Em hây nêu tên cổng dung cùa các đồ đúng điện trong Hlnh 131Hình 13.1. Môt số đổ dùng điên

· [bookmark: bookmark1194]HS xem tranh, tiếp nhận nhiệm vụ và nêu lên suy nghĩ của bản thân
· [bookmark: bookmark1195]GV đặt vấn đề: Cơm thường được nấu bằng bếp gas, bếp củi trước khi có nồi cơm điện. Nấu cơm bằng nổi cơm điện sè tiết kiệm được thời gian cho người nấu cơm. Để lựa chọn và sử dụng nồi cơm điện, bếp hồng ngoại sao cho đúng cách, tiết kiệm và an toàn cần dựa trên một số lưu ý cụ thể. Để hiểu rõ hơn nội dung, chúng ta tìm hiểu bài 13: Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THÚ C
Hoạt động 1: Nồi cơm điện
a. [bookmark: bookmark1196]Mục tiêu:
· [bookmark: bookmark1197]Trình bày được cấu tạo, chức năng một số bộ phận chính của nồi cơm điện.
· [bookmark: bookmark1198]Trình bày được nguyên lí làm việc, thông số kĩ thuật và vẽ được sơ đô khối của nồi cơm điện.
· [bookmark: bookmark1199]Nêu được đặc điểm của nồi cơm điện.
· [bookmark: bookmark1200]Nêu được cách sử dụng nồi cơm điện đúng cách, an toàn, tiết kiệm.
b. [bookmark: bookmark1201]Nội dung: Phiếu học tập số 1
c. [bookmark: bookmark1202]Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS trên phiếu học tập số 1.
d. [bookmark: bookmark1203]Tổ chức thực hiện:
e. 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DựKIEN SAN PHÁM

	B1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia nhóm HS; yêu cầu các nhóm
	I. Nồi cơm điện
1. Cấu tạo
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quan sát hình 13.2/mầu vật thật, đọc nội
dung phần I. Nồi cơm điện trang 68, 69
SGK; hoàn thành phiếu học tập số 1.
Nguònđíện
Hình 13.3. So đồ khối ngưyên II lâm viêc cùa nổí cơm điên
- GV đặt câu hỏi liên hệ: Nồi cơm điện nhà em có dung tích bao nhiêu, thực hiện được chức năng gì?
Bưó’c 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS nghe GV giảng bài, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.
+ GV quan sát, hướng dẫn khi học sinh cần sự giúp đỡ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS trình bày kết quả
+ GV gọi HS khác nhận xét và bô sung
Bưó'c 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
+ Hs ghi chép bài đầy đủ vào vở.
Nồi cơm điện gồm có 3 bộ phận chính: thân nồi, nồi nấu và bộ phận đốt nóng.
+ Thân nôi: thường có hai lớp, giữa hai lớp vở có lớp cách nhiệt đê giữ nhiệt bên trong. + Nồi nấu: được làm bằng họp kim nhôm, phía trong thường được phủ một lớp chống dính đê cơm không dính vào nôi.
+ Bộ phận đốt nóng (mâm nhiệt); dây điện trở đặt trong ống chịu nhiệt cách điện, lắp vào mâm dưới đáy nối. Nó là mâm tạo nhiệt chính cho nôi cơm.
2. [bookmark: bookmark1206][bookmark: bookmark1207][bookmark: bookmark1205][bookmark: bookmark1204]Nguyên lí làm việc của nồi cơm điện:
· [bookmark: bookmark1208]Khi được cấp điện và chọn chế độ nấu, bộ điều khiển sẽ cấp điện cho mâm nhiệt, mâm nhiệt nóng lên làm cho cơm chín. Khi cơm chín, bộ điều khiển sẽ tự động chuyển sang chế độ hâm nóng.
4. [bookmark: bookmark1209]Thông so kĩ thuật của nồi cơm điện -. điện áp định mức, công suất định mức, dung tích định mức.
5. [bookmark: bookmark1212][bookmark: bookmark1211][bookmark: bookmark1213][bookmark: bookmark1210]Đặc điểm của nồi cơm điện:
· [bookmark: bookmark1214]Tiết kiệm thời gian, công sức khi nấu cơm.
· [bookmark: bookmark1215]Dề sử dụng và có nhiều công dụng khác nhau như hấp bánh, nấu cháo,
6. [bookmark: bookmark1216]Đê sử dụng nôi cơm điện đúng cách,

an toàn, tiết kiệm can'.
· Đọc kĩ thông tin có trên nồi cơm điện và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
· Sử dụng đúng dung tích, điện áp định mức.
· Thường xuyên vệ sinh các bộ phận của nồi cơm điện.


Hoạt động 2: Bếp hồng ngoại
a. [bookmark: bookmark1217]Mục tiêu:
· [bookmark: bookmark1218]Trình bày được cấu tạo, chức năng một số bộ phận chính của bếp hồng ngoại.
· [bookmark: bookmark1219]Trình bày được nguyên lí làm việc, thông số kĩ thuật và vẽ sơ đồ khối của bếp hồng ngoại.
· [bookmark: bookmark1220]Nêu được đặc điềm của bếp hồng ngoại.
· [bookmark: bookmark1221]Nêu được cách sử dụng bếp hồng ngoại đúng cách, an toàn, tiết kiệm
b. [bookmark: bookmark1222]Nội dung: Phiếu học tập số 2.
c. [bookmark: bookmark1223]Sản phẩm học tập: Câu trả lời của học sinh
d. [bookmark: bookmark1224]Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	DỤ KIÊN SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
GV chia nhóm HS; yêu cầu các nhóm quan sát hình 13.4/mầu vật thật, và đọc nội dung phần II. Bep hồng ngoại trang 70, 71 SGK; hoàn thành phiếu học tập số 2 trong 3 phút.
	II. Bếp hồng ngoại
1. Cấu tạo của bếp hồng ngoại
- Gồm các bộ phận chính: mâm nhiệt hồng ngoại, bộ phận điều khiển thân bếp, mặt bếp.
+ Mâm nhiệt hồng ngoại có 2 loại, một là mâm nhiệt sử dụng dây mayso, hai là loại sử dụng bóng đèn halogen.







[image: ]
Hlnh 13.4. Cáu tao cùa bép hổng ngoai

[image: ]
Hình 13.5. So đò khối nguyên II lam việc của bép hòng ngoai

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
+ HS nghe GV giao nhiệm vụ, tiếp nhận câu hỏi và tiến hành thảo luận.
+ GV quan sát, hướng dần khi học sinh cần sự giúp đờ.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ Đại diện các nhóm HS trình bày kết quả
+ GV gọi HS khác nhận xét và bổ sung
Bưóc 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức
+ Hs ghi chép bài đầy đủ vào vở.
+ Mặt kính bếp hồng ngoại có cấu tạo khá đơn giản với 100% được làm từ các vật liệu kính chuyên dụng (mặt kính Schott Cera, mặt kính Eurokera, mặt kính Ceramic và mặt kính chịu nhiệt).
+ Phần thân thường được làm bằng kim loại được phủ lên trên một lớp sơn tĩnh điện chống han gỉ cũng như rò rỉ điện, giúp kéo dài tuối thọ cùa bếp khi sử dụng.
2. [bookmark: bookmark1227][bookmark: bookmark1228][bookmark: bookmark1226][bookmark: bookmark1225]Nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại:
· [bookmark: bookmark1229]Khi được cấp điện và chọn chế độ nấu, bộ điều khiển sẽ cấp điện cho mâm nhiệt hồng ngoại, làm mâm nhiệt hồng ngoại nóng lên, toả ra một nhiệt lượng lớn làm nóng nồi nau.
3. [bookmark: bookmark1230]Thông số kĩ thuật của bếp hồng ngoại: điện áp định mức: 220 V; công suất định mức 1000 w, 1 500 w,...
4. [bookmark: bookmark1231]Đặc điểm của bếp hồng ngoại: - - Không kén nôi nên có thê dùng nhiêu loại nổi khác nhau để đun nấu;
· [bookmark: bookmark1232]Hiệu suất của bếp hồng ngoại đạt khoảng 60%;
	
	-Bep không sinh ra các khí độc hại như carbonic, không gây nóng nực và ngột ngạt trong không gian bếp, an toàn khi sử dụng.
5. Sử dụng bếp hồng ngoại đúng cách, an toàn, tiết kiệm
· Đọc kì thông tin có trên bếp và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.
· Sử dụng đúng điện áp định mức của bếp.
· Lựa chọn chế độ nấu thích hợp
· Thường xuyên lau bếp sạch sẽ.
· Không chạm vào bếp khi đun nấu và khi vừa đun nâu xong đê tránh bị hỏng.



c. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. [bookmark: bookmark1233]Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học thông qua bài tập.
b. [bookmark: bookmark1234]Nội dung: Sử dụng sgk. kiến thức đã học đế hoàn thành bài tập
c. [bookmark: bookmark1235]Sản phấm học tập: Kết quả của HS.
d. [bookmark: bookmark1236]Tổ chức thực hiện:
· [bookmark: bookmark1237]GV yêu cầu HS thực hiện trả lời câu hỏi:
1) [bookmark: bookmark1238]Ngoài các bộ phận chính, nồi com điện còn có những bộ phận nào? Chức năng của nó là gì? Nồi cơm điện thường chia thành mấy loại? Hãy nêu đặc điểm của mỗi loại?
2) [bookmark: bookmark1239]Em hãy cho biết diem giống và khác nhau về cấu tạo, nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại và nồi cơm điện?
· [bookmark: bookmark1240]HS tiếp nhận nhiệm vụ, trả lời câu hởi:
1) [bookmark: bookmark1241]Ngoài ba bộ phận chính, nồi cơm điện còn có các bộ phận khác: vung noi (nắp nồi) được đậy chặt, khít với nồi để nhiệt năng không phát tán ra ngoài, trên vung nồi có van an toàn; ngoài vỏ còn có cốc hứng nước ngưng tụ để nước khỏi rơi ra ngoài; bộ phận điều khiến, rơ-le nhiệt đế thực hiện các chức năng khác nhau của nồi cơm điện như nấu, ủ, hấp, hẹn giờ,... theo yêu cầu.
2) [bookmark: bookmark1242]Điểm giống và khác nhau của bếp hồng ngoại và nồi cơm điện về cấu tạo và nguyên lí:
+ Điểm giống nhau: đều có mâm nhiệt, bộ phận điều khiển, nguyên lí làm việc chuyên đôi điện năng thành nhiệt năng.
+ Điểm khác nhau: nồi cơm điện có nồi nấu, bộ phận cách nhiệt, nắp nồi,
· [bookmark: bookmark1243]GV nhận xét, đánh giả, chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. [bookmark: bookmark1244]Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiền cuộc sống.
b. [bookmark: bookmark1245]Nội dung: Sử dụng kiên thức đã học đê hỏi và trả lời, trao đôi
c. [bookmark: bookmark1246]Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. [bookmark: bookmark1247]Tổ chức thực hiện:
· [bookmark: bookmark1248]GV yêu cầu HS về nhà:
I) Khi lựa chọn nồi cơm điện cần lưu ý đến số lượng thành viên trong gia đình. Nồi cơm điện được chọn cần có dung tích và công suất phù hợp để tiết kiệm năng lượng và phù hợp với điều kiện kinh tế gia đinh. Dựa vào Bảng 3.1, em hãy cho biết gia đình em nên chọn loại nồi cơm điện có dung tích bao nhiêu là phù hợp?
Bàng 13.1. Mức tiêu thụ điện năng và sổ người ăn phù hợp với dung tích nồi cơm điên
	Dung tlch
	Dưới 1 lit
	1 -1,5 lit
	1,6-2 lit
	Trên 2 lit

	Tiêu thu điẻn nâng (W)
	Thấp
	Vừa phái
	Trung binh
	Cao

	Phù hợp VỚI só người ăn
	1 -2
	2 — 4
	4-6
	>6


2) Gia đình em có 2 người, em chọn bếp hồng ngoại như thế nào để tiết kiệm năng lượng và phù hợp với điều kiện gia đình? Vì sao?
[bookmark: bookmark1249]HS tiếp nhận nhiệm vụ, về nhà hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo vào tiết học sau.
[bookmark: bookmark1250]GV tổng kết lại thức cần nhớ của bài học, đảnh giá kết quả học tập trong tiết học.
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